
STT Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Chủ hồ sơ Địa chỉ

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Hoàng Duy Hùng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thị Hinh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

3 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Nguyễn Thị Thúy XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

4 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Nguyễn Thị Thúy XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Nguyễn Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Phạm Thị Hồng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực Hoàng Quang Chiến XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

11
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

12
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

13

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
NGUYỄN THỊ THU 

LIỄU
XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

14 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Đỗ Thị Biển XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

15

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lê Công Thắng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

16

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lê Công Thắng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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17
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Phạm Quang Nam XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Phạm Quang Nam XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

19
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Mỹ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Vũ Minh Hải XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thị Hinh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

22

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thị Hinh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thị Hinh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

24

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thị Hinh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

25

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thế Quý XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thế Quý XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thế Quý XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thế Quý XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



29

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Thế Quý XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

30 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Nguyễn Thị Hường XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

31
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

32 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

33 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

34 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

35 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

36 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

37 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

38 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

39 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Trần Thế Hào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

40

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Hoàng Duy Hùng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

41
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hoàng Duy Hùng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

42

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

43

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

44

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

45

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

46

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Lương Thị Nga XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ YẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

48

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN MINH HÙNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

49
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Nguyễn Thị Khánh Linh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

50
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Hộ tịch Phạm Đình Mạnh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

51

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Thị May XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

52

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Thị May XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

53

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Thị May XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

54

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Bùi Thị May XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

55

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Trần Văn Khiêm XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

56

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Phước XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

57

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Phước XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

58
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Nguyễn Xuân Lân XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

59
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Lê Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



60

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Nguyễn Văn Phường XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

61 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Nguyễn Văn Mão XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

62
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh
Hộ tịch Nguyễn Thị Đào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

63
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
Hộ tịch Lê Thị Hương XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

64
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
Hộ tịch Nguyễn Thị Đào XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

65
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội
Bảo trợ xã hội Trần Thị Dùng XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

66
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội
Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Nghĩa XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

67

ấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ

Hoạt động xây dựngMạc Văn Tiến XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


